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1 1654070138 Ngô Thị Linh 05/02/1996 DH16LA03 Đăk Lăk Nữ 2.27 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

2 1754070068 Huỳnh Thị Diễm Ly 10/03/1999 DH17LA02 Bình Định Nữ 2.43 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

3 1754070114 Nguyễn Thị Hồng Thanh 03/10/1999 DH17LA02 Long An Nữ 2.08 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

4 1854070030 Nguyễn Thị Minh Giang 23/01/2000 DH18LA01 Quảng Ngãi Nữ 2.50 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

5 1854070057 Vũ Xuân Hùng 14/09/2000 DH18LA02 Nghệ An Nam 2.57 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

6 1854070096 Lương Trần Minh Ngọc 07/06/2000 DH18LA01 Đồng Nai Nữ 2.79 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

7 1854070126 Đinh Thị Lệ Quyên 07/08/2000 DH18LA01 Gia Lai Nữ 2.39 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

8 1854070130 Nguyễn Như Quỳnh 07/02/2000 DH18LA02 Phú Yên Nữ 2.99 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

9 1854070144 Ngô Diệu Thảo 04/08/2000 DH18LA02 Đồng Nai Nữ 2.86 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

10 1854070167 Bùi Thị Ngọc Trâm 06/06/2000 DH18LA01 Đồng Tháp Nữ 2.55 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

11 1554060029 Trần Thị Chi 12/10/1997 DH15LK08 Đăk Lăk Nữ 6.21
Trung Bình 

Khá
Luật Đại học chính quy

12 1554060077 Phạm Thị Nhi Phương Hà 16/08/1997 DH15LK02 Gia Lai Nữ 7.18 Khá Luật Đại học chính quy

13 1554060086 Lê Thị Bích Hiền 25/06/1997 DH15LK01 Khánh Hòa Nữ 6.27
Trung Bình 

Khá
Luật Đại học chính quy
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14 1554060131 Hoàng Thị Ngọc Khánh 09/09/1997 DH15LK04 Gia Lai Nữ 6.63
Trung Bình 

Khá
Luật Đại học chính quy

15 1554060197 Nguyễn Thị Nhi 21/10/1997 DH15LK02 Đăk Lăk Nữ 7.00 Khá Luật Đại học chính quy

16 1554060322 Lê Thị Mỹ Vân 10/05/1997 DH15LK05 Bình Thuận Nữ 7.04 Khá Luật Đại học chính quy

17 165406H515 Trần Văn Bel 28/09/1997 DH15LK08 An Giang Nam 6.58
Trung Bình 

Khá
Luật Đại học chính quy

18 1654060168 Đinh Nhật Linh 03/08/1997 DH16LK03 Đăk Lăk Nam 2.06 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

19 1854060107 Nguyễn Văn Khuê 19/07/2000 DH18LK02 Bình Thuận Nam 2.73 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

20 1854060115 Lê Viết Lâm 02/06/2000 DH18LK03 Thanh Hóa Nam 2.88 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

21 1854060234 Nguyễn Thị Diễm Thúy 13/10/2000 DH18LK02 Long An Nữ 2.90 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

22 1854060248 Nguyễn Đăng Tiễn 04/11/2000 DH18LK03 Bình Thuận Nam 2.55 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

23 1854060250 Nguyễn Văn Toán 23/05/2000 DH18LK03 Ninh Bình Nam 2.47 Trung Bình Luật Đại học chính quy (từ 2016)

24 1854060282 Huỳnh Thị Cẩm Tú 14/08/2000 DH18LK02 Bình Định Nữ 2.60 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

25 1854060313 Ngô Ngọc Như Ý 27/11/2000 DH18LK01 Tiền Giang Nữ 2.63 Khá Luật Đại học chính quy (từ 2016)

26 2064060004 Lê Thị Hạnh Đoan 04/11/1997 B220LK1A Long An Nữ 2.75 Khá Luật ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

27 2064060005 Phạm Thị Thanh Hải 23/11/1978 B220LK1A Nam Định Nữ 2.81 Khá Luật ĐH Chính quy (B2 từ K2016)
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28 2064060007 Lê Văn Lương 24/03/1989 B220LK1A Thanh Hóa Nam 2.65 Khá Luật ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

29 2064060009 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/12/1983 B220LK1A
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ 3.08 Khá Luật ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

30 2064060011 Nguyễn Minh Thành 20/10/1992 B220LK1A Thanh Hóa Nam 3.13 Khá Luật ĐH Chính quy (B2 từ K2016)
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